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Sóc Trăng, ngày        tháng 7 năm 2022 

                                                             THÔNG BÁO 
Về danh mục văn bản phục vụ phần thi kiến thức 

Hội thi trực tuyến cải cách hành chính 

tỉnh Sóc Trăng năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-SNV ngày 05/7/2022 của Giám đốc Sở 

Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc tổ chức Hội thi trực tuyến cải cách hành chính 

tỉnh Sóc Trăng năm 2022, 

Ban Tổ chức Hội thi trực tuyến Cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng thông 

báo đến các cơ quan, đơn vị tham gia Hội thi danh mục văn bản phục vụ phần 

thi kiến thức của Hội thi. Danh mục tài liệu đã được đăng tải công khai trên 

Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Chuyên 

trang cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng. 

(Đính kèm danh mục văn bản) 

Để thực hiện đạt yêu cầu, mục tiêu nhiệm vụ tuyên truyền cải cách hành 

chính đề ra, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời thông tin nội dung danh mục 

nêu trên đến cán bộ, công chức, viên chức được biết để chủ động tiếp cận, tìm 

hiểu, nghiên cứu; đồng thời, tiếp tục quan tâm phổ biến sâu rộng nội dung liên 

quan đến Hội thi và tích cực phát động cán bộ, công chức, viên chức tham gia 

Hội thi. Kết quả tham gia Hội thi là một trong những tiêu chí đánh giá Chỉ số cải 

cách hành chính của cơ quan, đơn vị trong năm 2022. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ 

quan, đơn vị liên hệ với Ban Tổ chức Hội thi qua số điện thoại: 02993.624779 

để được hướng dẫn cụ thể./. 

Nơi nhận: 
- 40 đơn vị tham gia xác định Chỉ số CCHC; 

- Lưu: VT. 

TM. BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Huỳnh Văn Nam 
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DANH MỤC VĂN BẢN NGHIÊN CỨU 

PHỤC VỤ PHẦN THI KIẾN THỨC HỘI THI TRỰC TUYẾN 

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2022 

 

1. Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. 

2. Luật số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Thi đua, khen thưởng, Luật 

số 47/2005/QH11 ngày 14/6/2005 và Luật số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013 

về sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng. 

3. Luật số 04/2007/QH12 về thuế thu nhập cá nhân và Luật 

26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 04/2007/QH12. 

4. Luật số 22/2008/QH12 về Cán bộ, công chức, Luật số 58/2010/QH12 

về Viên chức và Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. 

5. Luật số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 về Xử lý vi phạm hành chính và 

Luật 67/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 15/2012/QH13. 

6. Luật số 59/2014/QH13 ngày 20/11/2014 về Căn cước công dân và Nghị 

định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân. 

7. Luật số 77/2015/QH13 về Tổ chức chính quyền địa phương và Luật số 

47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương. 

8. Luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 về Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật và Luật số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020 về sửa đổi, bổ sung Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

9. Luật số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 về Ngân sách nhà nước. 

10. Luật số 104/2016/QH13 ngày 06/4/2016 về Tiếp cận thông tin. 

11. Luật số 10/2017/QH14 ngày 20/6/2017 về Trách nhiệm bồi thường 

của Nhà nước. 

12. Luật số 15/2017/QH13 ngày 20/6/2017 về Quản lý, sử dụng tài sản 

công. 

13. Luật số 24/2018/QH14 ngày 12/6/2018 về An ninh mạng. 

14. Luật số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018 về Tố cáo. 

15. Luật số 29/2018/QH14 ngày 15/11/2018 về Bảo vệ bí mật nhà nước. 

16. Luật số 36/2018/QH14 về Phòng, Chống tham nhũng và văn bản 

hướng dẫn thi hành. 

17. Luật số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 về Quản lý thuế. 
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18. Luật số 49/2019/QH14 ngày 22/11/2019 về Xuất cảnh, nhập cảnh của 

Công dân Việt Nam. 

19. Luật số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020 về Cư trú. 

20. Bộ Luật Lao động năm 2019. 

21. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung 

ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và 

hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

22. Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về Một số 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 

2020, định hướng đến năm 2025. 

23. Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/6/2020 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá 

nhân. 

24. Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ về đẩy mạnh 

phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực. 

25. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. 

26. Nghị quyết số 20/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về cơ cấu 

số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. 

27. Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định 

về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện 

tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. 

28. Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ về nghỉ 

hưu tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức và Nghị định 104/2020/NĐ-CP ngày 

04/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 53/2015/NĐ-CP. 

29. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

30. Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ về 

Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người 

hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn. 

31. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công 

tác văn thư. 

32. Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực 

hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Nghị định 42/2022/NĐ-CP 

ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ 

công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. 
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33. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về Quy 

định đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức 

34. Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị 

trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

35. Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 

14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương. 

36. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử 

lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. 

37. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về Quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

38. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

39. Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định 

cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. 

40. Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Chính phủ về tăng cường 

kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Chỉ thị số 

10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, 

ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, 

doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 

41. Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 

giai đoạn 2021 - 2030. 

42. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về Phê duyệt đề án văn hóa công vụ. 

43. Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030”. 

44. Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về Phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính và Kế hoạch triển khai của Ủy ban nhân dân 

tỉnh. 

45. Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, Khu vực II, Khu vực I thuộc vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. 
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46. Quyết định số 1575/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các 

cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt 

động trong phạm vi cả nước năm 2022. 

47. Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người 

dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời 

gian thực trên môi trường điện tử. 

48. Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về 

Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên và nâng lượng trước thời 

hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Thông tư số 

03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ và Công văn số 2542/SNV-

CCVC ngày 10/12/2020 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn quy trình thực hiện 

nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm 

vụ theo quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV. 

49. Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và Thông tư 04/2022/TT-BNV ngày 

23/5/2022 sửa đổi, bổ sung Thông tư 13/2019/TT-BNV quy định về cán bộ, 

công chức cấp xã 

50. Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. 

51. Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 11/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh Sóc Trăng Khóa XIV về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sóc Trăng giai 

đoạn 2021 -2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Đề án số 02/ĐA-UBND ngày 

12/11/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sóc 

Trăng đến năm 2030. 

52. Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 27/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh Sóc Trăng Khóa XIV về Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030. 

53. Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 29/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh Sóc Trăng Khóa XIV về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

54. Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng quy định chính sách hỗ trợ đào tạo và thu hút nhân lực trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2022 - 2025. 

55. Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 25/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh 

cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 
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56. Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 24/11/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng về thực hiện cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 

2030. 

57. Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 06/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng thực hiện Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các Nền tảng 

số Quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

58. Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 27/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 12/4/2022 điều chỉnh, bổ sung Kế 

hoạch số 79/KH-UBND. 

59. Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tổ chức, 

biên chế trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và 

các tổ chức hội, quỹ, tổ chức phi chính phủ trong nước trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng và Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 ban hành quy 

định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

60. Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng phê duyệt Đề án tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng 

từ nay đến năm 2030. 

61. Báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số Hiệu quả quản trị 

và Hành chính công, Chỉ số năng lực cạnh tranh, Chỉ số Chuyển đổi số tỉnh Sóc 

Trăng năm 2021 và Báo cáo kết quả thực hiện CCHC tỉnh Sóc Trăng 06 tháng 

đầu năm 2022. 

 

HẾT 
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